
Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Các trạm y tế, phòng khám ĐKKV thuộc Trung tâm Y tế khu vực Bắc Mê 

2. Địa chỉ: Thôn Yên Phú 5, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h (07 ngày/tuần) 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: (54 người) 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)4 

Ghi chú5 

Trạm Y tế Thượng Tân 

1 Phí Thị Thu Trang 002336/HAG  - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa -          

Phụ trách trạm. . 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn   

  

2 Phạm Thùy Dương 004420/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

3 Đinh Quỳnh Hoa 003650/HAG  - CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân NHS   

4 Phúc Văn Dưỡng 002299/HAG  - CCHN 
Chăm sóc người bệnh; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Điều dưỡng trung học 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Điều dưỡng TC 
  

5 Nguyễn Văn Bằng 004036/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ YHCT   

6 Lý Tùng Linh  001399/HAG  - CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa 

khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   



Phòng khám đa khoa khu vực Minh Ngọc 

1 Nguyễn Thế Hiếu 002321/HAG  - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng PK- 

Bác sĩ đa khoa. Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

Phòng khám tư vấn và điều 

trị dự phòng Lan Nhi. Làm 

việc ngoài giờ hành chính. 

Thời gian từ 18h00-21h từ 

thứ 2 đến thứ 6. Từ 07h30 - 

21h T7, CN. 

 

2 Hoàng Lệ Thủy 005122/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Y sĩ đa khoa   

3 Nông Thị Hồng 
000866/CCHN-D-SYT-

HAG 

Kinh doanh thuốc; Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 66 

Dược sĩ cao đằng   

4 Nông Đức Toàn 002291/HAG  - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

5 Nguyễn Thị Thành 001413/HAG-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao đẳng   

6 Nông Thị Sinh 000167/HAG-GPHN Hộ sinh 

 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh cao đẳng   

Trạm y tế xã Minh Sơn 

1 Vương Thị Nhung 002315/HAG - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa -          

Phụ trách trạm. Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

  

2 Nông Thị Hợi 002341/HAG - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

3 Hoàng Văn Hành 002320/HAG  -  CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

4 Nguyễn Thị Loan 005039/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

5 Nguyễn Thị Nhã 002311/HAG - CCHN 
Chăm sóc người bệnh; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Điều dưỡng trung học 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng TC   



Trạm Y tế Lạc Nông 

1 Hậu Thị Nhung 003977/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa -          

Trưởng trạm. Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn  

  

2 Nguyễn Kim Xuyến 002312/HAG  - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sỹ Y học cổ truyền 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ YHCT   

3 Khấu Thị Mến 002319/HAG  - CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ 

sinh trung học 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

NHS  trung cấp   

4 Dương Thị Yên 002338/HAG  - CCHN 
Chăm sóc người bệnh; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Điều dưỡng trung học 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng TC   

Trạm Y tế xã Giáp Trung 

1 Nông Văn Thắng 002294/HAG  - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa -          

Q.Trưởng trạm. 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn  

  

2 Mương Trọng Tuyên 002330/HAG  - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Y sĩ đa khoa   

3 Trịnh Văn Kính 004589/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

Trạm Y tế Yên Phú 

1 Nông Thị Hoa 003652/HAG  - CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

CN Điều dưỡng - 

Trưởng trạm   

2 Lanh Thị Hợp 004476/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa     

3 Lanh Thu Sinh 000144/HAG-GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao đằng   

Trạm Y tế Yên Phong 



1 Hoàng Thị Hiên 0002915/HAG  - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa -          

Phụ trách trạm. . 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

  

2 Nguyễn Văn Linh 004357/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung 

PVHĐCM: Xét nghiệm 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Bác sĩ đa khoa   

3 Mạc Đức Dinh 000395/HAG  - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

Trạm y tế xã Yên Cường 

1 Lệnh Thị Luyến 002317/HAG  - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa -          

Phụ trách trạm. . 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

  

2 Trần Thị Chuyền 000509/HAG-GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng CĐ   

3 Lanh Thị Xuân 002297/HAG  - CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa 

khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

4 Nguyễn Thị Nhã 000199/HAG-GPHN Hộ sinh 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh cao đẳng   

5 Nguyễn Văn Du  0002548/HAG  - CCHN 

Khám bênh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh mục 

được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

6 Nguyễn Thanh Bình  
000751/CCHN-D-SYT-

HAG 

Kinh doanh thuốc; Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ cao đẳng   

7 Đào Thanh Ba 004389/HAG-CCHN 
Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử 

trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Thứ 5, thứ 6 hàng tuần 

PT khoa KSDB/HIV-

AIDS; Bác sĩ YHDP; 

Bác sĩ tăng cường 

TYT xã 

  

Trạm Y tế Phiêng Luông 

1 Nguyễn Mạnh An 002324/HAG  - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa – 

Phụ trách trạm. Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

  

  



2 Nguyễn Thị Hợi 000208/HAG-GPHN Hộ sinh 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh cao đẳng   

3 Hoàng Văn Đồng 000143/HAG-GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao đẳng   

4 Nông Thị Hương 
000519/CCHN-D-SYT-

HAG 

Kinh doanh thuốc; Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Dược sĩ cao đẳng   

5 Phan Đức Huân 004496/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Thứ 5, thứ 6 hàng tuần 

Trưởng khoa YTCC; 

Bác sĩ CKI; Bác sĩ 

tăng cường TYT xã 
  

Trạm y tế Phú Nam 

1 Nông Thị Phong 002339/HAG  - CCHN Khám bênh, chữa bệnh đa khoa.  

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa -          

Trưởng trạm. . Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn  

  

2 Tào Thị Duyên 000392/HAG-GPHN Hộ sinh 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh cao đẳng   

3 Nguyễn Minh Thanh 002331/HAG  - CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa 

khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

Trạm y tế Đường Hồng 

1 Nông Văn Nghiêm 002301/HAG  - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh.Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa -          

Phụ trách trạm. . 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

  

2 Hà Tiến Độ 
000765/CCHN-D-SYT-

HAG 

Kinh doanh thuốc; Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ cao đẳng   

3 Mã Ánh Tuyết 002337/HAG  - CCHN 
Chăm sóc người bệnh; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Điều dưỡng trung học 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng TC   

4 Nguyễn Thị Hóa  000188/HAG-GPHN Hộ sinh 
Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh cao đẳng   



Phòng khám đa khoa khu vực Đường Âm 

1 Phúc Thị Nga 
001403/HAG-CCHN 

 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Q. Trường PK 

Cử nhân Điều dưỡng   

2 Phan Lệ Hường 004401/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa  

Tăng 

cường pk 

từ ngày 

12/8/2025 

3 Sằm Thị Tuyết 
001365/HAG-CCHN 

 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa  

   

4 Lã Thu Hiền 
004391/HAG-CCHN 

 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Thứ 5, thứ 6 hàng tuần 

PT khoa Tư vấn & 

ĐTNC; Bác sĩ CKI; 

Bác sĩ tăng cường PK 
  

5 Hoàng Văn Tập 
0002897/HAG-CCHN 

 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 qy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Sáng: 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Điều dưỡng cao đẳng   

 

 Bắc Mê,  ngày 09 tháng 10 năm 2025 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phong 
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